
UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ Y TẾ

CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:528 /TB-SYT Lai Châu, ngày 14 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO
Danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy
cho các đối tượng quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 27 Luật

Phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Căn cứ Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ
quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình
tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy;

Căn cứ kết quả rà soát và văn bản đăng ký các cơ sở y tế đủ điều kiện xác
định tình trạng nghiện ma túy của các đơn vị.

Sở Y tế thông báo danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng
nghiện ma túy cho các đối tượng quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 27
Luật Phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu: tổng số có 47 cơ sở (chi
tiết có danh sách đính kèm).

Sở Y tế giao Thủ trưởng các cơ sở y tế có tên trong danh sách chịu trách
nhiệm bảo đảm các điều kiện và tổ chức triển khai công tác xác định tình trạng
nghiện ma túy theo các quy định của pháp luật.

Thông báo này thay thế Thông báo số 2749/TB-SYT ngày 19/9/2025 của
Sở Y tế tỉnh Lai Châu về việc thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình
trạng nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Căn cứ nội dung văn bản, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn
vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh (báo cáo);
- Công an tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Ban Giám đốc Sở Y tế;
- Các đơn vị trong danh sách;
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế (đăng tải);
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Phong
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Phụ lục
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH
TÌNHTRẠNGNGHIỆNMATÚYTẠI TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Thông báo số /SYT-NVY ngày /02/2026 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu)

STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ
1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tổ 27, phường Tân Phong, tỉnh Lai

Châu
2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tổ 27, phường Tân Phong, tỉnh Lai

Châu
3 Bệnh viện Đa khoa Than Uyên Số 041, đường Phạm Ngọc Thạch, khu

4, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
4 Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên Thôn 2, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
5 Bệnh viện Đa khoa Tam Đường Số 04, đường Võ Nguyên Giáp, bản Cò

Lá, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu
6 Bệnh viện Đa khoa Pa Há Bản Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm, tỉnh Lai

Châu
7 Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ Tổ dân phố Pa So, xã Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu
8 Bệnh viện Đa khoa Nậm Nhùn Tổ dân phố Noong Kiêng, xã Nậm

Hàng, tỉnh Lai Châu
9 Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ Thôn 3, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
10 Bệnh viện Đa khoa Mường Tè Bản Mấn, xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu
11 TrạmY tế xã Mường Than Đội 9, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu

12
TrạmY tế xã Than Uyên Bản Cang Mường, xã Than Uyên, tỉnh

Lai Châu
Điểm trạmY tế số 2 xã Than Uyên Bản Hua Nà, xã Than Uyên, tỉnh Lai

Châu
Điểm trạmY tế số 3 xã Than Uyên Khu 5B, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu

13

TrạmY tế xã Mường Kim Bản Nà Khương, xã Mường Kim, tỉnh
Lai Châu

Điểm TrạmY tế số 1 xã Mường Kim Bản Tà Mung, xã Mường Kim, tỉnh Lai
Châu

Điểm TrạmY tế số 1 xã Mường Kim Bản Cáp Na 1, xã Mường Kim, tỉnh
Lai Châu

14 TrạmY tế xã Khoen On Bản Củng, xã Khoen On, tỉnh Lai Châu

15
TrạmY tế xã Tân Uyên Thôn 2, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Điểm TrạmY tế số 1 xã Tân Uyên Bản Bút Dưới, xã Tân Uyên, tỉnh Lai
Châu
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STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ
Điểm Trạm Y tế số 2 xã Tân Uyên Thôn Chom Chăng, xã Tân Uyên, tỉnh

Lai Châu
Điểm Trạm Y tế số 3 xã Tân Uyên Thôn Phiêng Lúc, xã Tân Uyên, tỉnh

Lai Châu

16
TrạmY tế xã Pắc Ta Bản Pắc Ta, xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu
Điểm Trạm Y tế số 3 xã Pắc Ta Bản Trung tâm, xã Pắc Ta, tỉnh Lai

Châu
17 TrạmY tế xã Mường Khoa: Điểm

TrạmY tế số 1 xã Mường Khoa
Bản Ngọc Lại, xã Mường Khoa, tỉnh
Lai Châu

18 TrạmY tế xã Nậm Sỏ Bản Nà Ngò, xã Nậm Sỏ, tỉnh Lai
Châu

19
TrạmY tế xã Sìn Hồ Khu 3, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Điểm TrạmY tế số 1 xã Sìn Hồ Bản Sà Dề Phìn, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai

Châu
Điểm TrạmY tế số 3 xã Sìn Hồ Bản Tả Phìn, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

20

TrạmY tế xã Tủa Sín Chải Bản Nhiều Sáng, xã Tủa Sín Chải, tỉnh
Lai Châu

Điểm TrạmY tế số 1 xã Tủa Sín
Chải

Bản San Sủa Hồ, xã Tủa Sín Chải, tỉnh
Lai Châu

Điểm TrạmY tế số 2 xã Tủa Sín
Chải

Bản Thà Giàng Chải, xã Tủa Sín Chải,
tỉnh Lai Châu

21

TrạmY tế xã Nậm Tăm Bản Phiêng Chá, xã Nậm Tăm, tỉnh Lai
Châu

Điểm TrạmY tế số 1 xã Nậm Tăm Bản Lùng Thàng, xã Nậm Tăm, tỉnh
Lai Châu

Điểm TrạmY tế số 2 xã Nậm Tăm Bản Nậm Cha, xã Nậm Tăm, tỉnh Lai
Châu

22 TrạmY tế xã Pu Sam Cáp Bản Ná Đon, xã Pu Sam Cáp, tỉnh Lai
Châu

23

TrạmY tế xã Dào San Bản Hợp 2, xã Dào San, tỉnh Lai Châu
Điểm TrạmY tế số 1 xã Dào San Bản Tung Qua Lìn, xã Dào San, tỉnh

Lai Châu
Điểm TrạmY tế số 1 xã Dào San Bản Sìn Chải 2, xã Dào San, tỉnh Lai

Châu

24
TrạmY tế xã Sì Lở Lầu Bản Sì Choang, xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai

Châu
Điểm TrạmY tế số 3 xã Sì Lở Lầu Bản Pờ Xa, xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai

Châu

25 TrạmY tế xã Sin Suối Hồ Bản Đông Phong, xã Sin Suối Hồ, tỉnh
Lai Châu
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STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ

Điểm TrạmY tế số 1 xã Sin Suối Hồ Bản Sân Bay, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai
Châu

26

TrạmY tế xã Khổng Lào Bản Đớ, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu
Điểm TrạmY tế số 1 xã Khổng Lào Bản Huổi Luông, xã Khổng Lào, tỉnh

Lai Châu
Điểm TrạmY tế số 2 xã Khổng Lào Bản Nà Cúng, xã Khổng Lào, tỉnh Lai

Châu

27

TrạmY tế xã Phong Thổ Thôn TâyAn, xã Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

Điểm TrạmY tế số 1 xã Phong Thổ Tổ dân phố Hòa Bình, xã Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu

Điểm Trạm Y tế số 2 xã Phong Thổ Bản Pô Tô, xã Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

Điểm Trạm Y tế số 3 xã Phong Thổ Bản Sơn Bình, xã Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

28

TrạmY tế phường Tân Phong Tổ dân phố số 26, phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Điểm TrạmY tế số 1 phường Tân
Phong

Tổ dân phố số 02, phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Điểm Trạm Y tế số 2 phường Tân
Phong

Tổ dân phố Bản Mới, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Điểm Trạm Y tế số 3 phường Tân
Phong

Tổ dân phố Sáy San 1, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Điểm Trạm Y tế số 4 phường Tân
Phong

Tổ dân phố Bản Giang, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

29

TrạmY tế phường Đoàn Kết Tổ dân phố Nậm Loỏng 3, phường
Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu

Điểm TrạmY tế số 1 phường Đoàn
Kết

Tổ dân phố Quyết Tiến 7, phường
Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu

Điểm Trạm Y tế số 2 phường Đoàn
Kết

Phố Nguyễn Thiếp, tổ dân phố số 2,
phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu

Điểm Trạm Y tế số 3 phường Đoàn
Kết

Tổ dân phố Cư Nhà La, phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai Châu

Điểm Trạm Y tế số 4 phường Đoàn
Kết

Tổ dân phố Hồng Thu, phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai Châu

30
TrạmY tế xã Bum Tở Thôn 7, xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu
Điểm TrạmY tế số 1 xã Bum Tở Bản Phìn Khò, xã Bum Tở, tỉnh Lai

Châu

31 TrạmY tế xã Bum Nưa Bản Nà Hẻ, xã Bum Nưa, tỉnh Lai
Châu
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STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ

Điểm TrạmY tế số 1 xã Bum Nưa Bản Pá Hạ, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu

32
TrạmY tế xã Mường Tè Bản Bó, xã Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Điểm TrạmY tế số 1 xã Mường Tè Bản Láng Phiếu, xã Mường Tè, tỉnh
Lai Châu

33 TrạmY tế xã Thu Lũm Bản Mé Gióng, xã Thu Lũm, tỉnh Lai
Châu

34
TrạmY tế xã Pa Ủ Bản Thăm Pa, xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu
Điểm TrạmY tế số 1 xã Pa Ủ Bản Tá Pạ, xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu

35 TrạmY tế xã Mù Cả Bản Mù Cả, xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu
36 TrạmY tế xã Bình Lư: Điểm Trạm

Y tế số 1 xã Bình Lư Bản 46, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu

37 TrạmY tế xã Tả Lèng Bản Giang Ma, xã Tả Lèng, tỉnh Lai
Châu

38
TrạmY tế xã Bản Bo Bản Hưng Phong, xã Bản Bo, tỉnh Lai

Châu
Điểm TrạmY tế số 1 xã Bản Bo Bản Coóc Nọc, xã Bản Bo, tỉnh Lai

Châu

39
TrạmY tế xã Khun Há Bản Nậm Đích, xã Khun Há, tỉnh Lai

Châu
Điểm TrạmY tế số 1 xã Khun Há Bản Hon, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu

40 TrạmY tế xã Pa Tần Bản Trung Chải, xã Pa Tần, tỉnh Lai
Châu

41 TrạmY tế xã Lê Lợi Bản Chiềng Chăn 3, xã Lê Lợi, tỉnh Lai
Châu

42
TrạmY tế xã Hua Bum Bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, tỉnh

Lai Châu
Điểm TrạmY tế số 1 xã Hua Bum Bản Vàng San, xã Hua Bum, tỉnh Lai

Châu
43 TrạmY tế xã Nậm Hàng Bản Nậm Hàng, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai

Châu

44

TrạmY tế xã Hồng Thu Bản NậmMạ Thái, xã Hồng Thu, tỉnh
Lai Châu

Điểm TrạmY tế số 1 xã Hồng Thu Bản Nà Kế 1, xã Hồng Thu, tỉnh Lai
Châu

Điểm TrạmY tế số 2 xã Hồng Thu Bản Tà Ghênh, xã Hồng Thu, tỉnh Lai
Châu

45 TrạmY tế xã Nậm Cuổi Bản Tân Lập, xã Nậm Cuổi, tỉnh Lai
Châu
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STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ
46 TrạmY tế xã Mường Mô Bản Mường Mô, xã Mường Mô, tỉnh

Lai Châu

47
TrạmY tế xã NậmMạ Bản Nậm Ngá, xã Nậm Mạ, tỉnh Lai

Châu
Điểm TrạmY tế số 1 xã NậmMạ Bản NậmMạ, xã Nậm Mạ, tỉnh Lai

Châu


